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đối ngoại 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn huyện
	


         

 Kính gửi: 

- Ban Tổ chức Huyện ủy,
- Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Văn hóa-Thông tin, 

- Phòng Nội vụ và Công an huyện.
Thực hiện Công văn số 547/SNgV-LTHTQT ngày 25/5/2015 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2015 để phục vụ phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Để kịp thời tổng hợp thông tin dự thảo báo cáo Sở Ngoại vụ tỉnh, UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2015 theo đề cương gợi ý đính kèm. (Tải đề cương gợi ý và các biểu mẫu tại địa chỉ: phuvang.thuathienhue.gov.vn mục Thông tin điều hành)
Riêng phần “Kết quả triển khai công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2015”, đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo như sau:
- Ban Tổ chức Huyện ủy và Công an huyện tổng hợp báo cáo các nội dung tại Mục II.1, II.2, II.3, II.9, II.10, II.13
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp báo cáo các nội dung tại Mục II.4, II.5
- Phòng Văn hóa-Thông tin huyện tổng hợp báo cáo các nội dung tại Mục II.6, II.7
- Phòng Nội vụ huyện tổng hợp báo cáo các nội dung tại Mục II.8, II.11, II.12
Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan liên quan triển khai tổng hợp báo cáo gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 08/6/2015 để tổng hợp tham mưu UBND huyện ký duyệt báo cáo Sở Ngoại vụ tỉnh đúng thời gian quy định. Đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ thư công vụ: phuvang@thuathienhue.gov.vn.
	Nơi nhận:                          

- Như trên;     

- CT, PCT UBND huyện;

- CVP, các PCVP;

                                          

- Lưu VT.
	TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
Dương Phúc


ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý

I. Tình hình chung, bối cảnh chung:


Tổng hợp, phân tích thông tin về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực trong 6 tháng đầu năm 2015 có tác động đến địa phương.

II. Kết quả triển khai công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2015:
1. Công tác tổ chức và quản lý Đoàn ra/Đoàn vào:


Đề nghị làm rõ:


(i) Số lượng đoàn (cụ thể bao nhiêu đoàn sử dụng NSNN, bao nhiêu đoàn theo phía Bạn đài thọ…), số thành viên đoàn tăng hay giảm so với cùng kỳ năm trước;


(ii) Tỉ lệ kết quả thực hiện so với kế hoạch cùng kỳ năm trước (Bảng tổng hợp đoàn ra – đoàn vào theo Mẫu 1a, 1b và 1c);


(iii) Tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, chủ động cắt giảm đoàn đi công tác nước ngoài (tăng/giảm) (CV số 1057/VPCP-QHQT ngày 13/12/2013).

2. Công tác tổ chức và quản lý các thỏa thuận quốc tế do địa phương ký kết:

- Các thỏa thuận ký mới (Theo Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội);


- Tình hình triển khai các thỏa thuận đã ký.

3. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:


Đề nghị làm rõ:


(i) Số lượng hội nghị, hội thảo quốc tế tăng hay giảm so với cùng kỳ năm trước;


(ii) Tỉ lệ thực hiện so với kế hoạch cùng kỳ năm trước (Bảng tổng hợp hội nghị, hội thảo quốc tế theo Mẫu 2)

4. Công tác ngoại giao kinh tế:


- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại quốc tế;


- Kết quả hoạt động kinh tế đối ngoại:


(i) Giá trị xuất khẩu: tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước;


(ii) Giá trị nhập khẩu: tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước;


(iii) Đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI): tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước (Yêu cầu kèm theo phụ lục danh mục các dự án đăng ký mới, đang thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2015; danh sách các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại địa phương);

5. Công tác vận động và quản lý viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN):


- Tổ chức vận động viện trợ PCPNN (nếu có);


- Các dự án mới triển khai tại địa phương của tổ chức PCPNN;


- Kết quả triển khai dự án của tổ chức PCPNN: tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước.

6. Công tác văn hóa đối ngoại:


- Công tác phối hợp trong quá trình xây dựng, đệ trình, vận động cho các hồ sơ trình UNESCO; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tham dự hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ UNESCO;


- Các hoạt động thúc đẩy, gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế; quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; tổ chức các lễ hội, festival quốc tế tại địa phương; đón đoàn ngoại giao thăm, làm việc và tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương; phối hợp tổ chức các sự kiện ngoại giao văn hóa trong và ngoài nước;


- Báo cáo thực hiện kế hoạch của địa phương triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020.

7. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương:


Phối hợp giữa UBND tỉnh với Bộ Ngoại giao:


- Trong công tác thông tin tuyên truyền và đấu tranh dư luận, đặc biệt khi có các vụ việc hay sự kiện quan trọng diễn ra tại địa phương;


- Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại địa phương;


- Trong giải quyết các đề nghị của phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; những điểm cần lưu ý khi phối hợp xử lý các đề nghị của phóng viên nước ngoài; những điểm cần lưu ý khi phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại địa phương, thống kê hoạt động báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương;


- Công tác phối hợp triển khai Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại địa phương và Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định 88.

8. Công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia:


- Tình hình triển khai công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và công tác quản lý biên giới, trong đó đề nghị nêu cụ thể: tiến độ giải quyết  các vấn đề phát sinh, các sự kiện nổi bật;


- Việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương mộ liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào; hoạt động của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương; hợp tác với các tỉnh biên giới Việt – Lào; hợp tác tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

9. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:


- Tình hình xuất nhập cảnh (số lượng đoàn ra, trong đó có số liệu về cán bộ công chức địa phương đi công tác nước ngoài và người địa phương xuất cảnh ra nước ngoài; số lượng đoàn vào, gồm số lượng khách đối ngoại và người nước ngoài vào đầu tư, du lịch…);


- Tình hình công dân địa phương vi phạm pháp luật nước ngoài (số lượng công dân xuất cảnh, cư trú và lao động trái phép tại nước ngoài); số liệu công dân nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam, bị đưa ra xét xử, thi hành án và hoạt động thăm lãnh sự của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt  Nam;


- Các hoạt động phối hợp ứng phó thảm họa thiên tai, cứu hộ, cứu nạn hoặc xử lý các tình huống lãnh sự khẩn cấp (tại địa phương và ở nước ngoài) xảy ra đối với công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài;


- Cơ chế trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác lãnh sự giữa UBND (Sở Ngoại vụ) và Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự);


- Công tác hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai việc thực hiện pháp luật liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài;


- Các hoạt động đối ngoại của địa phương trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

10. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài:

- Tình hình, số lượng và hoạt động của kiều bao đang sinh sống, đầu tư, kinh doanh, hợp tác nghiên cứu văn hóa, khao học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, thăm thân, du lịch tại địa phương (tăng, giảm so với năm trước, nguyên nhân); nghiên cứu, đánh giá số lượng kiều bào là người địa phương hiện đang sinh sống ở nước ngoài;


- Thông tin về các dự án của kiều bào tại địa phương (số lượng, quy mô, số vốn, lĩnh vực hoạt động…);


- Thông tin về Hội thân nhân kiều bào, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương (tên gọi, tôn chỉ, mục đích, số lượng hội viên, địa chỉ, ngày thành lập, các hoạt động…);


- Các hoạt động dành cho kiều bào do địa phương tổ chức;


- Công tác liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương (giải quyết khiếu kiện, tốc cáo, khen thưởng, các lĩnh vực lãnh sự, tư pháp khác…);


- Thông tin về người Việt Nam có công đang định cư ở nước ngoài;


- Công tác tuyên truyền, phổ biến cho kiều bào và thân nhân kiều bào về đất nước, địa phương; vận động kiều bào và thân nhân kiều bao về tham gia đóng góp phát triển quê hương;


- Hỗ trợ doanh nhân, trí thức kiều bào về đầu tư, làm việc tại địa phương, đặc biệt là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính.

11. Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh đã tặng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc được địa phương công nhận (theo Mẫu 3).

12. Các hình thức khen thưởng của nhà nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng cho tập thể, cá nhân tại địa phương (theo Mẫu 4).

13. Kết quả triển khai thực hiện các Quy chế, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư:

- Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;
- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế;
- Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài
Trong đó, nhấn mạnh việc quan triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối ngoại của Trung ương tại địa phương, chế độ thỉnh thị, báo cáo duyệt nhân sự các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị/Ban Bí thư quản lý đi nước ngoài; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác đối ngoại.
III. Khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp, kiến nghị:
Cần làm rõ các điểm sau:
- Những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đối ngoại ở phạm vi ngành;

- Nguyên nhân: chủ quan/khách quan;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương;


- Những kiến nghị, đề xuất cụ thể tới Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các Ban, Bộ, ngành khác (yêu cầu nêu cụ thể, tránh nêu chung chung).

IV. Kế hoạch công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2015:


1. Những định hướng hoạt động lớn và quan trọng theo các lĩnh vực đã nêu ở trên; 

2. Mục tiêu, biện pháp và lộ trình triển khai.

V. Thống kê tình hình ký kết, gia nhập Điều ước quốc tế (ĐƯQT), Thỏa thuận quốc tế (TTQT) 6 tháng đầu năm 2015:

1. Ký kết gia nhập ĐƯQT được ký trong 6 tháng đầu năm 2015.

2. Ký kết thỏa thuận quốc tế


3. Tình hình triển khai thực hiện TTQT:

3.1. Đánh giá tình hình thực hiện ĐƯQT thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan:


- Các công việc đã triển khai và kết quả đạt được.


- Những công việc chưa triển khai theo dự kiến kế hoạch, vấn đề tồn tại, nguyên nhân chưa triển khai, nguyên nhân tồn tại.


- Kiến nghị giải pháp tháo gỡ, vướng mắc.


3.2 Đánh giá tình hình thực hiện TTQT thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan

- Các công việc đã triển khai và kết quả đạt được.


- Những công việc chưa triển khai theo dự kiến kế hoạch, vấn đề tồn tại, nguyên nhân chưa triển khai, nguyên nhân tồn tại.


- Kiến nghị giải pháp tháo gỡ, vướng mắc.

4. Dự kiến kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2015

5. Kiến nghị khác (nếu có)
Mẫu 1a

Đơn vị: ………………………………………………
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Ghi chú:

2- Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động: thăm chính thức, thăm làm việc; nghiên cứu; khảo sát thực tế ở nước ngoài phục vụ nhu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học…

3- Đến nước: nước đến công tác theo lộ trình.

4- Cấp Trưởng Đoàn: chức vụ Trưởng Đoàn.

5- Nội dung hoạt động và đối tác: những nội dung làm việc chính; đối tác chủ yếu.

6- Số thành viên Đoàn: ghi rõ số lượng thành viên tham gia Đoàn.
7- Số ngày: tổng số ngày ở nước ngoài, kể cả thời gian đi-về và quá cảnh.

8- Thời gian thực hiện: ghi cụ thể đến tháng.

9- Nguồn kinh phí: ghi rõ kinh phí triển khai lấy từ nguồn nào (Trung ương chi; cơ quan, tổ chức, địa phương chi; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước…)
Mẫu 1b

Đơn vị: ………………………………………………

BẢNG TỔNG HỢP ĐOÀN VÀO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
	Stt
	Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động
	Cơ quan, tổ chức, nước cử Đoàn
	Cấp 

Trưởng đoàn
	Cơ quan, tổ chức, chủ trì đón Đoàn, nội dung hoạt động chính
	Số thành viên Đoàn
	Số ngày 
	Thời gian thực hiện 
	Nguồn kinh phí đón Đoàn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

2- Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động: thăm chính thức, thăm làm việc; nghiên cứu; khảo sát thực tế ở nước ngoài phục vụ nhu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học…

3- Đến từ nước: ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, nước cử Đoàn. Trường hợp Đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi rõ nước đặt trụ sở.
4- Cấp Trưởng Đoàn: chức vụ Trưởng Đoàn.

5- Cơ quan, tổ chức chủ trì đón Đoàn; nội dung hoạt động chính: tên cơ quan, tổ chức Việt Nam chủ trì đón Đoàn. Những nội dung hoạt động chính của Đoàn trong thời gian ở Việt Nam.

6- Số thành viên Đoàn: ghi rõ số lượng thành viên tham gia Đoàn.
7- Số ngày: tổng số ngày ở Việt Nam.

8- Thời gian thực hiện: ghi cụ thể đến tháng.
9- Nguồn kinh phí: ghi rõ kinh phí triển khai lấy từ nguồn nào (Trung ương chi; cơ quan, tổ chức, địa phương chi; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước…)
Mẫu 1c

Đơn vị: ………………………………………………

BẢNG TỔNG HỢP VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ / BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ

(Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương dự khuyết; 

Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy / Thành ủy)
	Stt
	Họ tên
	Chức vụ
	Danh nghĩa tham gia đoàn
	Số lượng thành viên tham gia đoàn
	Đến nước
	Nội dung hoạt động 
	Thời gian đi
	Ghi chú

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 1d
Đơn vị: ………………………………………………

BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐOÀN RA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
	Stt
	Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động
	Đến nước
	Cấp Trưởng đoàn
	Nội dung hoạt động và đối tác
	Số thành viên Đoàn
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

2- Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động: thăm chính thức, thăm làm việc theo lời mời của đối tác nước ngoài; nghiên cứu, khảo sát thực tế ở nước ngoài phục vụ nhu cầu công tác; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học…

3- Đến nước: nước đến công tác theo lộ trình.

4- Cấp Trưởng Đoàn: chức vụ Trưởng Đoàn.

5- Nội dung hoạt động và đối tác: những nội dung làm việc chính; đối tác chủ yếu.

6- Số thành viên Đoàn: ghi rõ số lượng thành viên tham gia Đoàn.
7- Số ngày: tổng số ngày ở nước ngoài, kể cả thời gian đi-về và quá cảnh.

8- Thời gian thực hiện: ghi cụ thể đến tháng.
9- Nguồn kinh phí: ghi rõ kinh phí triển khai lấy từ nguồn nào (cơ quan chi; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước…)
Phụ lục 1e
Đơn vị: ………………………………………………

BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
	Stt
	Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động
	Cơ quan, tổ chức, nước cử Đoàn
	Cấp 

Trưởng đoàn
	Cơ quan, tổ chức, chủ trì đón Đoàn, nội dung hoạt động chính
	Số thành viên Đoàn
	Số ngày 
	Thời gian thực hiện 
	Nguồn kinh phí đón Đoàn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

2- Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động: thăm chính thức, thăm làm việc theo lời mời của đối tác nước ngoài; nghiên cứu, khảo sát thực tế ở nước ngoài phục vụ nhu cầu công tác; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học…

3- Đến từ nước: ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, nước cử Đoàn. Trường hợp Đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi rõ nước đặt trụ sở.
4- Cấp Trưởng Đoàn: chức vụ Trưởng Đoàn.

5- Cơ quan, tổ chức chủ trì đón Đoàn; nội dung hoạt động chính: tên cơ quan, tổ chức Việt Nam chủ trì đón Đoàn. Những nội dung hoạt động chính của Đoàn trong thời gian ở Việt Nam.

6- Số thành viên Đoàn: ghi rõ số lượng thành viên tham gia Đoàn.
7- Số ngày: tổng số ngày ở nước ngoài, kể cả thời gian đi-về và quá cảnh.

8- Thời gian thực hiện: ghi cụ thể đến tháng.
9- Nguồn kinh phí: ghi rõ kinh phí triển khai lấy từ nguồn nào (cơ quan chi; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước…)
Mẫu 2
Đơn vị: ………………………………………………
BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
	Stt
	Cơ quan tổ chức
	Các Hội thảo/ Hội nghị quốc tế đã tổ chức
	Số lượng đại biểu Việt Nam
	Số lượng đại biểu nước ngoài, ghi rõ quốc tịch
	Chủ đề, nội dung Hội thảo, Hội nghị 
	Thời gian tổ chức
	Tổng kinh phí/ Nguồn kinh phí

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 3
Đơn vị: ………………………………………………
BẢNG TỔNG HỢP HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP TỈNH CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
	STT
	Hình thức khen thưởng
	Tập thể/cá nhân nhận khen thưởng
	Quốc tịch
	Thành tích
	Thời gian trao khen thưởng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Mẫu 4
Đơn vị: ………………………………………………
BẢNG TỔNG HỢP HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI CHO CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
	STT
	Hình thức khen thưởng
	Tên nhà nước/tổ chức/cá nhân trao khen thưởng
	Quốc tịch
	Tên tập thể/cá nhân nhận khen thưởng
	Thành tích
	Thời gian trao khen thưởng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


